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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc H. 

 Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Lan; Ông Dương Phước Định. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Tú Oanh - Thư ký Tòa án nhân dân Huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

tham gia phiên tòa: Ông Hồ Sỹ Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân Huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số: 40/2023/TLST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử sơ thẩm số: 38/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 5 năm 2023, đối với bị cáo:  

Nguyễn H, sinh năm 1988 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: 

Thôn LT, xã TL, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình 

độ học vấn: Lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Đoàn Thị M; Có vợ Phan 

Thị Sơn T, sinh năm 1993, nơi cư trú: Thôn LT, xã TL, huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị; Có 01 con sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ 

từ ngày 30/11/2022 đến ngày 09/12/2022; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng hơn 04 giờ ngày 30/11/2022, Nguyễn H đang ở nhà thì nhận 

được điện thoại của người phụ nữ tên Thanh sinh sống ở Lào hỏi H “Mi có đi vận 

chuyển pháo với 02 người của tôi không?” H hỏi lại “Giá bao nhiêu?”, người phụ 

nữ tên Thanh trả lời “vác từ bờ sông lên rẫy chuối có người nhận và trả tiền công 

200.000 đồng mi có làm không?”, H hỏi “Làm với ai?” thì bà Thanh nói “Với 02 

thằng người của tôi ở Lào, nó chở pháo qua sông rồi cùng mi vác lên”, nghe vậy 
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H nhận lời và nói tiếp “Tôi chỉ vác một két thôi”. Sau đó H đi bộ đến bờ sông Sê 

Pôn thuộc thôn Long Thành, xã Tân Long, huyện Hướng Hoá ngồi đợi. Khoảng 

15 phút sau thấy có 01 chiếc đò máy đi từ hướng Tân Long ngược sông Sê Pôn 

lên hướng xã Thuận nên H lấy máy điện thoại của mình mở màn hình lên phát 

sáng để ra tín hiệu cho người điều khiển đò biết vị trí nhận pháo. Khi chiếc đò 

máy cập vào bờ, H thấy trên đò có 04 người đàn ông; 02 người đàn ông trên đò 

xuống vác theo mỗi người một bao ni long màu đen chứa pháo, H vác 01 bao ni 

long màu đen đi từ bờ sông lên rẫy chuối thuộc thôn Long Thành, xã Tân Long, 

trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang vào lúc 04 giờ 53 

phút ngày 30 tháng 11 năm 2022. Tiến hành kiểm tra bao ni long màu đen mà 

Nguyễn H vận chuyển cụ thể như sau: Bên ngoài 01 bao ni long màu đen, trên bề 

mặt của bao có quấn nhiều đoạn băng keo trong, bên trong là 01 bao ni long màu 

đen chứa 12 hộp pháo hoa nổ, trong đó 11 hộp ký hiệu C1759C và 01 hộp ký hiệu 

C1759A, bên trong mỗi hộp có 09 ống hình trụ (tạm giữ và niêm phong trong một 

thùng giấy cát tông ký hiệu H01).  

Kiểm tra 02 bao ni long màu đen do 02 đối tượng vứt bỏ lại tại hiện trường 

phát hiện. 

Bao ni long thứ nhất: Bên ngoài là 01 bao ni long màu đen, trên bề mặt của 

bao có quấn nhiều đoạn băng keo trong, bên trong là 01 bao ni long màu đen trên 

bề mặt của bao có quấn nhiều đoạn băng keo trong chứa 18 hộp pháo hoa nổ, 

trong đó 02 hộp ký hiệu C0837 và 16 hộp ký hiệu C0845, bên trong mỗi hộp giấy 

có 49 ống hình trụ (tạm giữ và niêm phong trong một thùng giấy cát tông ký hiệu 

H04).  

Bao ni long thứ hai: Bên ngoài là 01 bao ni long màu đen, trên bề mặt của 

bao có quấn nhiều đoạn băng keo trong, tiếp đến là 02 bao ni long màu đen, tiếp 

theo là 01 bao ni long màu đen trên bề mặt của bao có quấn nhiều đoạn băng keo 

trong chứa 18 hộp pháo hoa nổ, trong đó 12 hộp ký hiệu C0837 và 06 hộp ký hiệu 

C0845, bên trong mỗi hộp giấy có 49 ống hình trụ (tạm giữ và niêm phong trong 

một thùng giấy cát tông ký hiệu H06). 

Tạm giữ của Nguyễn H: 

- 12 hộp pháo hoa nổ, bên ngoài mỗi vỏ hộp có in hoa văn nhiều màu sắc. 

Sau giám định hoàn lại 10 hộp pháo hoa nổ được niêm phong trong 01 thùng giấy, 

ký hiệu T1. 

- 02 bao ni lông màu đen loại có quai xách đã qua sử dụng không còn nguyên 

vẹn, trong đó 01 bao trên bề mặt ngoài của bao có dính các đoạn bao keo trong 

(niêm phong ký hiệu H02).  

- 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, màu đen, trên bề mặt của ốp lưng 

sau có in chữ OPPO màu trắng, màn hình trước bị vỡ, viền cạnh của màn hình bị 
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vỡ tại nhiều vị trí khác nhau, có gắn thẻ sim mang số thuê bao di động 

0962867247, được niêm phong ký hiệu H1. 

Kết luận giám định số 1291/KL-KTHS ngày 06/12/2022 của phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 

Mẫu vật được niêm phong trong 01 thùng giấy cát tông ký hiệu H01 gửi đến 

giám định là pháo hoa nổ. Khối lượng 30,5 kilôgam. 

Mẫu vật được niêm phong trong 01 thùng giấy cát tông ký hiệu H04 gửi đến 

giám định là pháo hoa nổ. Khối lượng 34,5 kilôgam. 

Mẫu vật được niêm phong trong 01 thùng giấy cát tông ký hiệu H06 gửi đến 

giám định là pháo hoa nổ. Khối lượng 34,4 kilôgam. 

Tạm giữ của Nguyễn H: 

- 12 hộp pháo hoa nổ, bên ngoài mỗi vỏ hộp có in hoa văn nhiều màu sắc. 

Sau giám định hoàn lại 10 hộp pháo hoa nổ được niêm phong trong 01 thùng giấy, 

ký hiệu T1. 

- 02 bao ni lông màu đen loại có quai xách đã qua sử dụng không còn nguyên 

vẹn, trong đó 01 bao trên bề mặt ngoài của bao có dính các đoạn bao keo trong 

(niêm phong ký hiệu H02).  

- 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, màu đen, trên bề mặt của ốp lưng 

sau có in chữ OPPO màu trắng, màn hình trước bị vỡ, viền cạnh của màn hình bị 

vỡ tại nhiều vị trí khác nhau, có gắn thẻ sim mang số thuê bao di động 

0962867247, được niêm phong ký hiệu H1. 

Tại bản Cáo trạng số: 45/CT–VKSHH ngày 09/5/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Nguyễn H về tội 

“Vận chuyển hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo khoản 1 

Điều 191 Bộ luật hình sự. 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 191; Điều 38; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 

65 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn H từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù, cho 

hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách theo quy định. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm 

a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Tịch thu tiêu hủy số lượng pháo nổ còn lại sau giám định 10 hộp pháo hoa 

nổ ngoài bọc giấy có ký hiệu C1759C, được niêm phong trong 01 thùng giấy ký 

hiệu T01 có chữ ký của những người tham gia và hình dấu của phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Trị là vật cấm tàng trữ, cấm lưu hành; 02 bao ni long 

màu đen loại có quai xách, đã qua sử dụng trong tình trạng không còn nguyên 

vẹn, trong đó 01 bao trên bề mặt ngoài của bao có dính các đoạn băng keo (niêm 
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phong ký hiệu H02, có chữ ký của những người tham gia niêm phong, hình dấu 

của Đồn biên phòng Thuận) là vật không có giá trị sử dụng. 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, 

màu đen, trên bề mặt của ốp lưng sau có in chữ OPPO màu trắng, màn hình trước 

bị vỡ, viền cạnh của màn hình bị vỡ tại nhiều vị trí khác nhau, có gắn thẻ sim 

mang số thuê bao di động 0962867247, máy đã qua sử dụng của bị cáo Nguyễn 

H đã dùng vào việc phạm tội. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; buộc bị cáo Nguyễn H phải chịu 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo Nguyễn H trình bày lời sau cùng: Bị cáo thừa nhận hành vi vận chuyển 

30,5 kilôgam pháo hoa nổ từ bờ sông lên rẫy sản xuất của nhân dân thôn LT, xã 

T L để nhận tiền công là vi phạm pháp luật. Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Hướng Hóa, điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, tố tụng của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi bị truy tố:  

Lời khai của bị cáo Nguyễn H tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng 

cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án đã có cơ sở xác định: Khoảng 04 giờ 53 phút 

ngày 30/11/2022, bị cáo Nguyễn H có hành vi vận chuyển 12 hộp giấy, trong đó 

11 hộp ký hiệu C1759C và 01 hộp ký hiệu C1759A, bên trong mỗi hộp có 09 ống 

hình trụ (được niêm phong ký hiệu H01) từ bờ sông Sê Pôn lên rẫy sản xuất thuộc 

thôn LT, xã TL, huyện Hướng Hóa để lấy tiền công, khi bị cáo đang vận chuyển 

thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng Thuận phối hợp với các lực lượng chức năng 

bắt giữ. Kết luận giám định số 1291/KL-KTHS ngày 06/12/2022 của phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận có khối lượng 30,5 kilôgam là pháo 

hoa nổ.  
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Vì vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn H đã phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” 

với tình tiết định tội “Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40kilôgam”, tội phạm và 

hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự. 

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và xét 

xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; 

bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng 

các tình tiết giảm nhẹ là “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” 

và “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định tại điểm i, 

s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[4]. Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử 

thấy rằng: Bị cáo Nguyễn H có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên không 

cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mà căn cứ khoản 1, 2, 5 

Điều 65 Bộ luật hình sự để xử phạt tù cho hưởng án treo đối với bị cáo là có căn 

cứ, phù hợp. 

Hiện bị cáo Nguyễn H bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư 

trú. Vì vậy, cần tiếp tục áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn 

H cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

[5]. Về xử lý vật chứng: 

- Sau giám định hoàn lại 10 hộp pháo hoa nổ ngoài bọc giấy có ký hiệu 

C1759C, được niêm phong trong 01 thùng giấy ký hiệu T01 có chữ ký của những 

người tham gia và hình dấu của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị 

là vật cấm tàng trữ, cấm lưu hành; 02 bao ni long màu đen loại có quai xách, đã 

qua sử dụng trong tình trạng không còn nguyên vẹn, trong đó 01 bao trên bề mặt 

ngoài của bao có dính các đoạn băng keo (niêm phong ký hiệu H02, có chữ ký 

của những người tham gia niêm phong, hình dấu của Đồn biên phòng Thuận) là 

vật không có giá trị nên căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm 

a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự để tịch thu tiêu hủy (vật chứng là 

pháo hiện đang do Công an Huyện Hướng Hóa quản lý). 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, 

màu đen, trên bề mặt của ốp lưng sau có in chữ OPPO màu trắng, màn hình trước 

bị vỡ, viền cạnh của màn hình bị vỡ tại nhiều vị trí khác nhau, có gắn thẻ sim 

mang số thuê bao di động 0962867247, máy đã qua sử dụng của bị cáo Nguyễn 

H đã dùng vào việc phạm tội. 

- Đối với số pháo thu giữ tại gần vị trí khi lực lượng đồn Biên phòng Thuận 

bắt quả tang bị cáo H ngày 30/11/2022 được niêm phong trong thùng giấy cát tông 
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ký hiệu H04 và H06 không phải là vật chứng trong vụ án này nên không giải 

quyết. 

[6]. Các vấn đề khác: 

Đối với người phụ nữ thuê bị cáo Nguyễn H vận chuyển pháo ngày 

30/11/2022 do thông tin mà H cung cấp về đối tượng này còn ít nên không xác 

định được nhân thân, lai lịch; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Huyện Hướng 

Hóa tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. 

 [7]. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm 

a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; buộc bị cáo Nguyễn H phải chịu 200.000 đồng 

tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 191; khoản 1 Điều 38; điểm i, s khoản 1 Điều 

51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và điểm a, c khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn H 15 (Mười lăm) tháng tù, cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (06/6/2023). 

Giao bị cáo Nguyễn H cho Ủy ban nhân dân xã Tân Long, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị để giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối 

hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Long trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong 

thời gian thử thách của án treo. 

Trường hợp bị cáo Nguyễn H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 

tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã cho hưởng án treo. 

2. Về xử lý vật chứng: 

- Tịch thu, tiêu hủy số lượng pháo hoa nổ hoàn lại sau giám định gồm: 10 

hộp pháo hoa nổ ngoài bọc giấy có ký hiệu C1759C, được niêm phong trong 01 
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thùng giấy ký hiệu T01 có chữ ký của những người tham gia và hình dấu của 

phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị (Vật chứng hiện đang do Công an 

huyện Hướng Hóa quản lý). 

- Tịch thu tiêu hủy 02 bao ni long màu đen loại có quai xách, đã qua sử dụng 

trong tình trạng không còn nguyên vẹn, trong đó 01 bao trên bề mặt ngoài của bao 

có dính các đoạn băng keo (niêm phong ký hiệu H02, có chữ ký của những người 

tham gia niêm phong, hình dấu của Đồn biên phòng Thuận;  

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, 

màu đen, trên bề mặt của ốp lưng sau có in chữ OPPO màu trắng, màn hình trước 

bị vỡ, viền cạnh của màn hình bị vỡ tại nhiều vị trí khác nhau, có gắn thẻ sim 

mang số thuê bao di động 0962867247, máy đã qua sử dụng của bị cáo Nguyễn 

H. 

Vật chứng hiện đang do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/5/2023 giữa Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

3. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn 

đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án (06/6/2023).  

 
 Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND Huyện Hướng Hóa; 

- Công an Huyện Hướng Hóa; 

- Chi cục THADS Huyện H. Hóa; 

- Cơ quan thi hành án hình sự; 

-UBND xã Tân Long; 

- Bị cáo; 

- Hồ sơ Thi hành án hình sự; 

- Tổ HCTP; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

   Nguyễn Ngọc H 

 

 

 


